MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC CUỐI  KÌ I - KHỐI LỚP 5

Năm học: 2021-2022

Mức 1: 40%; 
Mức 2: 30%; 

Mức 3: 20%


Mức 4: 10%

	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Con người và sức khỏe
	Số câu
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	8
	3

	
	Số điểm
	2
	1
	0,5
	2
	0,5
	1
	
	
	3
	4

	
	Câu số
	1,2,3,4
	12
	9
	11
	5
	13
	
	
	1,2,3,4,9,5
	11,12,13

	2. Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Câu số
	6,10
	
	
	
	
	
	
	14
	6,10
	14


	3. Sự biến đổi của chất
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	7
	
	
	
	8
	
	
	
	7,8
	

	Tổng


	Số câu
	7
	1
	1
	1
	2
	1
	0
	1
	13
	4

	
	
	8
	2
	3
	1
	5,0
	5,0

	
	Số điểm
	4,5 điểm
	2,5 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm


	        PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU
	BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC  2021 - 2022             

	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
	MÔN: KHOA HỌC - LỚP 5

	
	Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

	
	


Họ và tên học sinh: ……………….....……...............................……………………….   Lớp:  5..………………

	Điểm 
	Nhận xét của giáo viên

	 
	

	
	

	
	


Phần I. TRẮC NGHIỆM
*Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là: (M1-0,5)
A. Hợp tử                      B. Phôi 

C. Sự thụ tinh                D. Bào thai

Câu 2: Tuổi dậy thì là gì ? (M1- 0,5)
A. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất và tinh thần.

B. Là tuổi mà chúng ta phát triển nhiều về chiều cao, hoạt động học tập của chúng ta ngày càng tăng, trí nhớ và suy nghĩ ngày càng phát triển

C. Là tuổi mà cơ thể có biến đổi về mặt thể chất, tinh thần và tình cảm.

D. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội.

Câu 3: Việc làm nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được (M1-0,5)
A. Làm bếp giỏi                                        B. Chăm sóc con cái
C. Mang thai và cho con bú                      D. Thêu, may giỏi
Câu 4: Việc làm nào sau đây là việc làm vi phạm Luật giao thông đường bộ? M1- 0,5đ
A. Đá bóng dưới lòng đường.

B. Đi xe đạp sát lề đường bên phải và có đội mũ bảo hiểm.

C. Tham gia giao thông tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu.

D Đi đúng phần đường quy định.
Câu 5: Vì sao khi đi mua thuốc, chúng ta phải đọc kĩ thông tin in trên vỏ thuốc và bản hướng dẫn kèm theo? M3-0,5 
A. Để biết hạn sử dụng của thuốc.
B. Để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng và cách dùng thuốc.

C. Để biết tác dụng phụ của thuốc

D. Để biết những rủi ro có thể xảy ra khi dùng thuốc đó.
Câu  6: Cao su nhân tạo được chế biến từ đâu? M1- 0,5đ
        A.     Than đá

             B.   Dầu mỏ
          
        C.  Nhựa cây cao su              D.    Than đá và dầu mỏ

Câu 7: Hỗn hợp là gì? (M1-0,5)
A. Hai chất trộn lẫn với nhau                                  B. Hai hay nhiều chất để cạnh nhau.

C. Hai hay nhiều chất trộn với nước.                      D. Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau.

Câu 8: Tại sao xi măng trộn cát và nước có sự biến đổi hóa học ? M3-0,5
.       A. Vì có sự biến đổi của xi măng từ chất này sang chất khác.

B. Vì xi măng, cát , nước đã tạo thành hỗn hợp.

C. Vì cả xi măng, cát, nước tạo thành dung dịch.

D. Vì cả xi măng, cát, nước đã bị hòa tan.
Câu 9. Bệnh nào lây qua cả đường sinh sản và đường máu? (M2- 0,5đ)

A. Sốt rét.
     
 
B. Viêm gan A.


C. Viêm não.    
        D. AIDS
 Câu 10. Từ nào dưới đây được dùng để chỉ độ sáng của các đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng? (M1-0,5đ)
A. Ánh kim                          B. Lung linh                   C. Sáng chói                     D. Óng ánh 
Phần II. TỰ LUẬN
Câu 11 : Nối các bệnh ở cột A với ý thích hợp ở cột B (M2- 2 đ)
	A

	a)Bệnh sốt rét                                                                

	b)Bệnh sốt xuất huyết

	c)Bệnh HIV

	d)Bệnh viêm não


	B

	1. Là một bệnh truyền nhiễm do một loại vi-rút có trong máu gia súc, chim, chuột, khỉ,... gây ra.

	2. Là một bệnh truyền nhiễm do kí sinh trùng gây ra.

	3. Là một bệnh truyền nhiễm do một loại vi-rút gây ra.

	4. Một loại vi rút, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm giảm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm


Câu 12: Điền các từ vào chỗ chấm cho phù hợp  M1-1đ
Mọi ......................đều do bố, mẹ sinh ra và có những................. giống với bố mẹ của mình.
Nhờ có..................................... mà ...................................trong mỗi gia đình, dòng họ được.............................. và kế tiếp nhau.
Câu 13.  Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe và tinh thần ở tuổi dậy thì?  (M3-1đ)

....…………

....…………

....………......

......................

……………..
Câu 14: Tại sao vữa xi măng khi trộn xong phải dùng ngay không được để lâu? (M4- 1đ)


....………......

......................

....………......

......................
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG                HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM                                        

                                                  


                  MÔN: KHOA HỌC  - LỚP 5
Phần I:  4 điểm. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	D
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Phần II: (2 điểm) 
Câu 11  M1- 1đ  Mỗi ý nối đúng: 0,25 điểm
a - 2 ; b - 3; c - 4; d – 1
Câu 12 (M1- 1đ  ). (Sai mỗi từ trừ 0,2 điểm)
  Thứ tự đúng:  trẻ em, đặc điểm, sự sinh sản, các thế hệ, duy trì.
Câu 13.  Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe và tinh thần ở tuổi dậy thì?  (M3-1đ)
Cần ăn uống đủ chất, tăng cường luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh.

Tuyệt đối không sử dụng các chất gây nghiện như thuốc lá, rượu, bia, ma túy.

Không xem phim ảnh hoặc sách báo không lành mạnh.


....………CCâu 14: Tại sao vữa xi măng khi trộn xong phải dùng ngay không được để lâu? (M4- 1đ)
- Khi trộn xong vữa xi măng phải dùng ngay vì lúc đó vữa dẻo, mềm có thể sử dụng để trát tường, xây nhà, nếu không dùng ngay thì vữa sẽ bị khô cứng và không sử dụng được nữa.
